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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

    N           

 ỈN       BÌN  

CỘNG  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ NG ĨA V    NAM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

Số: 02/2019/QĐST-VDS               Thái     , ngày 23 tháng 10 năm 2019 

Q  Ế  ĐỊN  

SƠ   ẨM G Ả  Q  Ế  V  C DÂN SỰ 

(V/v  êu cầu tuyên bố một người đã chết) 

 ÒA  N N ÂN DÂN     N          ,  ỈN       BÌN  

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

  ẩm p án - C ủ tọa p iên  ọp: Bà Lê Thị Hương Lan. 

  ư ký p iên  ọp: Ông Nguyễn Công Khuông. 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  u ện   ái      t am gia p iên  ọp: Bà 

Phạm Thị Thanh Hải - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, tại Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, mở 

phiên họp công khai sơ thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý số 02/2019/TLST-

VDS ngày 28 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định mở phiên họp số 

02/2019/QĐST- VDS ngày 15 tháng 10 năm 2019, gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

Người  êu cầu giải qu ết việc dân sự: 

1. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1972 – Có mặt 

Nơi cư trú: thôn QLĐ, xã TH, huyện TT, tỉnh Thái Bình 

Người có qu ền lợi, ng ĩa v  liên quan: 

1. Ông Lê Đức Hán, sinh năm 1941 – Xin giải qu ết vắng mặt 

2. Anh Lê Đức Hoan, sinh năm 1994 - Xin giải qu ết vắng mặt 

3. Chị Lê Thị Mai Thảo, sinh năm 2002 - Xin giải qu ết vắng mặt 

Đều có nơi cư trú: thôn QLĐ, xã TH, huyện TT, tỉnh Thái Bình 

Người đại diện theo pháp luật của Lê Thị Mai Th là chị Nguyễn Thị H, sinh 

năm 1972 nơi cư trú: thôn thôn QLĐ, xã TH, huyện TT, tỉnh Thái Bình – Là mẹ) 

NỘ  D NG V  C DÂN SỰ: 

Người yêu cầu là chị Nguyễn Thị H trình bày: Chồng chị là anh Lê Đức H, sinh 

năm 1971 là thuyền viên tàu Bạch Đằng 06, thuộc doanh nghiệp tư nhân Bạch 

Đằng có địa chỉ tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Vào 

ngày 20/01/2017, tàu Bạch Đằng 06 đang hành trình trên vùng biển bắc bộ, cách 

đảo Bạch Long Vĩ khoảng 10 hải lý thì tàu bị sự cố do thời tiết xấu, tàu đã bị 

chìm. Vào lúc 05 giờ sáng ngày 20/01/2017, chủ tàu đã thông báo cho Trung tâm 

cứu nạn hằng hải khu vực I ra tìm kiếm và cứu nạn. Đến 09 giờ ngày 20/01/2017 

tàu cảnh sát biển 4036 đang làm nhiệm vụ gần khu vực tàu Bạch Đằng 06 gặp nạn 

đã ra tìm kiếm tại khu vực tàu Bạch Đằng 06 gặp nạn và đã cứu được 4 thuyền 

viên trên tàu Bạch Đằng 06 là anh Lê Đức Th, anh Tạ Đình L, anh Lê Tuấn M, 

anh Chu Quốc H, riêng chồng chị là anh Lê Đức H thì không tìm thấy. Nay để 

làm các thủ tục bảo hiểm cho anh Lê Đức H, chị yêu cầu tuyên bố anh Lê Đức H 
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đã chết 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Lê Đức H, anh Lê Đức H, chị 

Lê Thị Mai Th đều thống nhất trình bày như nội dung lời trình bày của chị 

Nguyễn Thị H. 

Tại phiên họp,  Kiểm sát viên phát biểu quá quá trình tố tụng kể từ khi thụ lý 

việc dân sự yêu cầu tuyên bố anh H đã chết đến khi mở phiên họp đều đúng quy 

định. Đề nghị chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị H, tuyên bố anh Lê Đức H 

chết vào ngày 20/01/2017. Chị H phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự. 

N  N ĐỊN  CỦA  ÒA  N: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự, được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nhận định: 

 [1] Về tố tụng: Sau khi thụ lý việc dân sự, Tòa án đã Quyết định Thông báo 

tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết số 01/2019/QĐ-TA ngày 

10/6/2019. Thông báo này đã được đăng phát lần đầu tiên trên Cổng thông tin 

điện tử Tòa án nhân dân Tối cao vào ngày 14/6/2019; Tiếp đó Thông báo tìm 

kiếm anh Lê Đức H đã đăng phát trên Báo công lý vào các ngày 14, 19, 

26/6/2019 và Đài tiếng nói Việt Nam vào các ngày 19, 20, 21/6/2019  theo đúng 

quy định tại các Điều 384, 385, 388 Bộ luật tố tụng dân sự.  

[2] Xét yêu cầu tuyên bố anh Lê Đức H đã chết: 

Vào ngày 20/01/2017, tàu Bạch Đằng 06 có danh sách 05 thuyền viên đang 

hành trình trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ thì bị sự cố do thời tiết xấu, tàu đã bị 

chìm. Vào lúc 05 giờ sáng ngày 20/01/2017, chủ tàu đã thông báo cho Trung tâm 

cứu nạn hằng hải khu vực I ra tìm kiếm và cứu nạn. Kết thúc tìm kiếm tại khu vực 

tàu Bạch Đằng 06 gặp nạn Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hằng hải khu 

vực 1 đã tổng hợp báo cáo. Trong đó xác định tàu Bạch Đằng 06 có 05 thuyền 

viên bị sóng đánh chìm. Trung tâm đã phát thông báo hằng hải, điều động tàu 

SAR 273 và SAR 411 phối hợp với tàu CSB4036 đi cứu nạn và tìm kiếm nạn 

nhân bị mất tích trên biển. Kết quả cứu được 4 thuyền viên trên tàu Bạch Đằng 06 

là anh Lê Đức Th, anh Tạ Đình L, anh Lê Tuấn M, anh Chu Quốc H, riêng thuyền 

viên Lê Đức H mất tích không tìm thấy. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn 

hằng hải khu vực 1 xác định đến ngày 05/4/2019 vẫn không thấy thông tin gì về 

thuyền viên Lê Đức H. Sau khi đăng phát thông tin tìm kiếm anh Lê Đức H, đã 

hết thời hạn 4 tháng không có tin tức gì về anh Lê Đức H, xác minh tại Ủy ban 

nhân dân xã TH xác định từ ngày 20/01/2017 anh H mất tích không có tin gì về 

anh Lê Đức H; Người làm chứng là anh Tạ Đình L là người có mặt trên tàu Bạch 

Đằng vào thời điểm gặp nạn trình bày diễn biến việc tàu Bạch Đằng 06 gặp nạn 

và việc anh H mất tích đến nay không tìm thấy đúng như lời trình bày của người 

yêu cầu. Đủ chứng cứ để xác định vào ngày 20/01/2017, trên vùng biển Vịnh Bắc 

Bộ, tàu Bạch Đằng 06 đã bị sóng đánh chìm, anh Lê Đức H là thuyền viên trên 

tàu bị mất tích; quá trình  tìm kiếm không có kết quả. Từ khi tai nạn chấm dứt đến 

nay đã hơn hai năm vẫn không có tin tức xác thực là anh H còn sống, cũng không 

có tin tức gì khác. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự, 

Tòa án xác định anh Lê Đức H đã chết, nên chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn 

Thị H 
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 [3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Người yêu cầu phải chịu 300.000 đồng 

lệ phí giải quyết việc dân sự. 

Q  Ế  ĐỊN : 

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điêu 71, Điều 72 Bộ luật dân sự; các Điều 149, 

384, 385, 388, 391, 392, 393 Bộ Luật tố tụng dân sự; Điều 37 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án ngày 30 tháng 12 

năm 2016. 

1. Chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị H 

- Tuyên bố anh Lê Đức H, sinh năm 1971; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

thôn QLĐ, xã TH, huyện TT, tỉnh Thái Bình đã chết. Ngày chết của anh Lê Đức H 

là ngày 20/01/2017. 

- Quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của anh Lê 

Đức H được giải quyết như đối với người đã chết, kể từ ngày quyết định này có 

hiệu lực pháp luật. 

- Quan hệ tài sản của anh Lê Đức H được giải quyết như đối với người đã 

chết; Tài sản của anh Lê Đức H được giải quyết theo quy định của pháp luật về 

thừa kế. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự:  

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự là chị Nguyễn Thị H phải chịu 300.000 

đồng lệ phí giải quyết việc dân sự. Được trừ vào 300.000 đồng tạm ứng lệ phí chị 

Hà đã nộp tại biên lai số 0001812 ngày 24/5/2019 của Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Thái Thụy. Chị Nguyễn Thị H đã nộp đủ án phí dấn sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo:  

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự có mặt tại phiên họp có quyền kháng 

cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra 

Quyết định. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 

quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận tống đạt 

hợp lệ Quyết định. 

 

 Nơi nhận: 

- Người  êu cầu; 

- Người có qu ền lợi, ng ĩa v  liên quan 

- Viện kiểm sát ND  u ện TT; 

- Viện kiểm sát n ân dân tỉn    ái Bìn ; 

-  òa án n ân dân tỉn    ái Bìn ; 

- UBND xã TH 

- C i c c   i   n  án D    ái     ; 

- Lưu HCTP,  ồ sơ việc dân sự. 

  ẨM P  N - C Ủ  ỌA P  ÊN  ỌP 

 

 

 

 

 

Lê  hị  ương Lan 

 


